
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN CẦU GIẤY 

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN SIÊU 

THÔNG BÁO 
Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2017 - 2018 

Đơn vị: học sinh 

STT Nội dung Tổng số 
Chia ra theo khối lớp 

Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 

I Tổng số học sinh 1326 283 272 272 249 250 

II 
Số học sinh học 2 buổi/ngày 

(tỷ lệ so với tổng số) 

1326 

(100%) 

283 

(100%) 

272 

(100%) 

272 

(100%) 

249 

(100%) 

250 

(100%) 

III Số học sinh chia theo năng lực 1326 283 272 272 249 250 

1 
Tốt 

(tỷ lệ so với tổng số)  

822 

(62%) 

222 

(78.4%) 

146 

(53.7%) 

132 

(48.5%) 

181 

(72.7%) 

141 

(56.4%) 

2 
Đạt 

(tỷ lệ so với tổng số) 

504 

(38%) 

61 

(21.6%) 

126 

(46.3%) 

140 

(51.5%) 

68 

(27.3%) 

109 

(43.6%) 

3 
Cần cố gắng 

(tỷ lệ so với tổng số) 
0 0 0 0 0 0 

IV Số học sinh chia theo phẩm chất 1326 283 272 272 249 250 

1 
Tốt 

(tỷ lệ so với tổng số)  

864 

(65%) 

225 

(79.5%) 

168 

(61.8%) 

139 

(51.1%) 

180 

(72.3%) 

152 

(60.8%) 

2 
Đạt 

(tỷ lệ so với tổng số) 

462 

(35%) 

58 

(20.5%) 

104 

(38.2%) 

133 

(48.9%) 

69 

(27.7%) 

98 

(39.2%) 

3 
Cần cố gắng 

(tỷ lệ so với tổng số) 
0 0 0 0 0 0 

V Số học sinh chia theo học lực 1326 283 272 272 249 250 

1 Tiếng Việt 1326 283 272 272 249 250 

a Hoàn thành tốt 1319 282 272 271 245 249 



(tỷ lệ so với tổng số) (99.5%) (99.6%) (100%) (99.6%) (98.4%) (99.6%) 

b 
Hoàn thành  

(tỉ lệ so với tổng số) 

7 

(0.5%) 

1 

(0.4%) 

0 1 

(0.4%) 

4 

(1.6%) 

1 

(0.4%) 

c 
Chưa hoàn thành 

(tỷ lệ so với tổng số) 
0 0 0 0 0 0 

2 Toán 1326 283 272 272 249 250 

a 
Hoàn thành tốt 

(tỷ lệ so với tổng số) 

1280 

(96.5%) 

282 

(99.6%) 

265 

(97.4%) 

264 

(97.1%) 

221 

(88.8%) 

248 

(99.2%) 

b 
Hoàn thành  

(tỉ lệ so với tổng số) 

46 

(3.5%) 

1 

(0.4%) 

7 

(2.6%) 

8 

(2.9%) 

28 

(11.2%) 

2 

(0.8%) 

c 
Chưa hoàn thành 

(tỷ lệ so với tổng số) 
0 0 0 0 0 0 

3 Khoa  học 499    249 250 

a 
Hoàn thành tốt 

(tỷ lệ so với tổng số) 

494 

(99%) 
   

246 

(98.8%) 

248 

(99.2%) 

b 
Hoàn thành  

(tỉ lệ so với tổng số) 

5 

(1%) 
   

3 

(1.2%) 

2 

(0.8%) 

c 
Chưa hoàn thành 

(tỷ lệ so với tổng số) 
0    0 0 

4 Lịch sử và Địa lí 499    249 250 

a 
Hoàn thành tốt 

(tỷ lệ so với tổng số) 

491 

(98.4%) 
   

245 

(98.4%) 

246 

(98.4%) 

b 
Hoàn thành  

(tỉ lệ so với tổng số) 

8 
   

4 4 



(1.6%) (1.6%) (1.6%) 

c 
Chưa hoàn thành 

(tỷ lệ so với tổng số) 
0    0 0 

 

 

 

5 Tiếng nước ngoài 1326 283 272 272 249 250 

a 
Hoàn thành tốt 

(tỷ lệ so với tổng số) 

1259 

(94.9%) 

281 

(99.3%) 

266 

(97.8%) 

263 

(96.7%) 

228 

(91.6%) 

221 

(88.4%) 

b 
Hoàn thành  

(tỉ lệ so với tổng số) 

67 

(5.1%) 

2 

(0.7%) 

6 

(2.2%) 

9 

(3.3%) 

21 

(8.4%) 

29 

(11.6%) 

c 
Chưa hoàn thành 

(tỷ lệ so với tổng số) 
0 0 0 0 0 0 

6 Tin học 1043  272 272 249 250 

a 
Hoàn thành tốt 

(tỷ lệ so với tổng số) 

991 

(95%) 

 234 

(86%) 

263 

(96.7%) 

244 

(98%) 

250 

(100%) 

b 
Hoàn thành  

(tỉ lệ so với tổng số) 

52 

(5%) 

 38 

(14%) 

9 

(3.3%) 

5 

(2%) 

0 

c 
Chưa hoàn thành 

(tỷ lệ so với tổng số) 
0  0 0 0 0 

7 Đạo đức 1326 283 272 272 249 250 

a 
Hoàn thành tốt 

(tỷ lệ so với tổng số) 

1016 

(76.6%) 

218 

(77%) 

250 

(91.9%) 

170 

(62.5%) 

202 

(81.1%) 

176 

(70.4%) 

b Hoàn thành  310 65 22 102 47 74 



(tỉ lệ so với tổng số) (23.4%) (23%) (8.1%) (37.5%) (18.9%) (29.6%) 

c 
Chưa hoàn thành 

(tỷ lệ so với tổng số) 
0 0 0 0 0 0 

8 Tự nhiên và Xã hội 387 102 130 155   

a 
Hoàn thành tốt 

(tỷ lệ so với tổng số) 

259 

(66.9%) 

76 

(26.9%) 

95 

(34.9%) 

88 

(32.4%) 
  

b 
Hoàn thành  

(tỉ lệ so với tổng số) 

128 

(33.1%) 

26 

(9.2%) 

35 

(12.9%) 

67 

(24.6%) 
  

c 
Chưa hoàn thành 

(tỷ lệ so với tổng số) 
0 0 0 0   

9 Âm nhạc 1326 283 272 272 249 250 

a 
Hoàn thành tốt 

(tỷ lệ so với tổng số) 

969 

(73.1%) 

186 

(65.7%) 

209 

(76.9%) 

208 

(76.5%) 

183 

(73.5%) 

183 

(73.2%) 

b 
Hoàn thành  

(tỉ lệ so với tổng số) 

357 

(26.9%) 

97 

(34.3%) 

63 

(23.2%) 

64 

(23.5%) 

66 

(26.5%) 

67 

(26.8%) 

c 
Chưa hoàn thành 

(tỷ lệ so với tổng số) 
0 0 0 0 0 0 

10 Mĩ thuật 1326 283 272 272 249 250 

a 
Hoàn thành tốt 

(tỷ lệ so với tổng số) 

1015 

(76.5%) 

222 

(78.4%) 

205 

(75.4%) 

205 

(75.4%) 

180 

(72.3%) 

203 

(81.2%) 

b 
Hoàn thành  

(tỉ lệ so với tổng số) 

311 

(23.5%) 

61 

(21.6%) 

67 

(24.6%) 

67 

(24.6%) 

69 

(27.7%) 

47 

(18.8%) 

c 
Chưa hoàn thành 

(tỷ lệ so với tổng số) 
0 0 0 0 0 0 



11 Thủ công (Kỹ thuật) 742 102 130 155 177 178 

a 
Hoàn thành tốt 

(tỷ lệ so với tổng số) 

516 

(69.5%) 

77 

(75.5%) 

89 

(68.5%) 

83 

(53.5%) 

141 

(80%) 

126 

(70.8%) 

b 
Hoàn thành  

(tỉ lệ so với tổng số) 

226 

(30.5%) 

25 

(24.5%) 

41 

(31.5%) 

72 

(46.5%) 

36 

(20%) 

52 

(29.2%) 

c 
Chưa hoàn thành 

(tỷ lệ so với tổng số) 
0 0 0 0 0 0 

12 Thể dục 1326 283 272 272 249 250 

a 
Hoàn thành tốt 

(tỷ lệ so với tổng số) 

955 

(72%) 

211 

(74.6%) 

204 

(75%) 

192 

(70.6%) 

172 

(69.1%) 

176 

(70.4%) 

b 
Hoàn thành  

(tỉ lệ so với tổng số) 

371 

(28%) 

72 

(25.4%) 

68 

(25%) 

80 

(29.4%) 

77 

(30.9%) 

74 

(29.6%) 

c 
Chưa hoàn thành 

(tỷ lệ so với tổng số) 
0 0 0 0 0 0 

VI Tổng hợp kết quả cuối năm 1326 283 272 272 249 250 

1 Xếp loại năng lực 1326 283 272 272 249 250 

1.1 
Tốt 

(tỷ lệ so với tổng số)  

822 

(62%) 

222 

(78.4%) 

146 

(53.7%) 

132 

(48.5%) 

181 

(72.7%) 

141 

(56.4%) 

1.2 
Đạt 

(tỷ lệ so với tổng số) 

504 

(38%) 

61 

(21.6%) 

126 

(46.3%) 

140 

(51.5%) 

68 

(27.3%) 

109 

(43.6%) 

1.3 
Cần cố gắng 

(tỷ lệ so với tổng số) 
0 0 0 0 0 0 

2 Xếp loại phẩm chất 1326 283 272 272 249 250 

2.1 
Tốt 

(tỷ lệ so với tổng số)  

864 

(65%) 

225 

(79.5%) 

168 

(61.8%) 

139 

(51.1%) 

180 

(72.3%) 

152 

(60.8%) 



2.2 
Đạt 

(tỷ lệ so với tổng số) 

462 

(35%) 

58 

(20.5%) 

104 

(38.2%) 

133 

(48.9%) 

69 

(27.7%) 

98 

(39.2%) 

2.3 
Cần cố gắng 

(tỷ lệ so với tổng số) 
      

3 Hoàn thành chương trình lớp học 1326 283 272 272 249 250 

4 Khen thưởng 1326 283 272 272 249 250 

VII 
Số học sinh đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học 

(tỷ lệ so với tổng số) 
     

250 

(100%) 

                                               Hà Nội ngày 05 tháng 06 năm 2018 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

      (Đã kí) 

 

Dương Thị Thịnh      

 

 

 

 

 

  


